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             DỰTHẢO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ

CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Khoản 2, Điều 37), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) xây dựng Đánh giá tác động sơ bộ của dự thảo Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng với các nội dung chính sau: 

I. Những vấn đề cần giải quyết và mục tiêu của dự thảo Nghị định, các phương án để giải quyết vấn đề này:

1. Những vấn đề cần giải quyết của dự thảo Nghị định:

1.1. Về các quy định hành vi vi phạm:

Liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh hiện nay Điều 39 của Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 14/12/2004 quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn; Xâm phạm bí mật kinh doanh; Ép buộc trong kinh doanh; Gièm pha doanh nghiệp khác; Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Phân biệt đối xử của hiệp hội; Bán hàng đa cấp bất chính; Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác. Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Do hoạt động ngân hàng mang tính chất đặc thù, nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chưa được cụ thể hoá trong Luật Cạnh tranh và Nghị định 120/2005/NĐ-CP, cho đến nay các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gần như chưa được thanh tra, điều tra phát hiện và xử lý. 

Trên thực tế, hành vi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng rất phức tạp, khó phát hiện và nhận biết và quy kết. Vấn đề cạnh tranh đang tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh của các ngân hàng. Như tình trạng các tổ chức tín dụng cạnh tranh nhằm mục đích tăng thị phần huy động vốn của mình. Để thực hiện được điều này, các ngân hàng đua nhau nâng mức lãi suất huy động tiền gửi trong dân cư mà không tính đến hiệu quả kinh tế mà sâu xa gây mất an toàn hệ thống. Nếu việc đưa ra lãi suất huy động cao dựa trên cơ sở sự tính toán hiệu quả kinh tế và có lợi nhuận thì đây là cạnh tranh lành mạnh. Hoặc Bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay để thu hút khách hàng, các ngân hàng dưới sức ép của cạnh tranh và vì chạy theo lợi nhuận mà có thể bỏ qua các quy định an toàn của Ngân hàng nhà nước. Đây là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh bởi lẽ nó gây thiệt thòi cho các ngân hàng mà tuân thủ đúng các quy định của Ngân hàng nhà nước. Cuộc đua lãi suất này rất dễ gây ra mất ổn định cho hoạt động toàn hệ thống ngân hàng.

Đặc biệt, trong quá trình hội nhập và phát triển hiên nay, các tổ chức tín dụng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng; đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới tăng lên nhanh chóng về quy mô và đa dạng về loại hình. Điều đó đói hỏi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có văn bản pháp quy để điều chỉnh và xử lý vi phạm.

Điều đó cho thấy việc quy định chi tiết các hành vi cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

1.2. Về xử lý hành vi vi phạm

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 14/12/2004 quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh liên quan đến điều tra xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên,  các quy định trên chưa bao hàm hết việc xử lý các hành vi vi phạm. Do đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần được chỉ rõ và được xử lý kịp thời cần ban hành quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và xử lý các hành vi này.   

1.3. Về phối hợp xử lý vi phạm.

Hiện nay, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đồng thời chịu sự quản lý của Ngân hàng nhà nước và Bộ Công thương. Ngân hàng Nhà nước chủ trì thanh tra các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và xử lý vi phạm để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đối tượng thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, theo Luật Ngân hàng Nhà nước, tại Điều 50 Thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng; duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; tại Điều 52 đối tượng thanh tra ngân hàng gồm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác có hoạt động ngân hàng. 

Bộ Công thương thực hiện điều tra, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tuân theo quy định của Luật Cạnh tranh, Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh và Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.  

Do đó, trong quá trình thanh tra, điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần có cơ chế phối hợp giữa  Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương cũng như phối hợp với các Bộ ngành liên quan.
2. Mục tiêu của dự thảo Nghị định:

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, với mục đích chính sau:

- Tạo cơ sở pháp lý về thẩm quyền xử phạt vi phạm và các chế tài cần thiết để thực hiện xử lý các vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Hỗ trợ các biện pháp tổng hợp để theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách tiền tệ quốc gia nói chung; chính sách tiền tệ, tín dụng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng. Để qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và tính ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. 

- Nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia nói chung và an toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng nói riêng.


3. Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân, khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tác động khác: 

3.1. Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân:

Vấn đề cạnh tranh đang tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng đặc biệt trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ, Nghị định góp phần răn de các tổ chức, cá nhân vi phạm tạo môi trường hoạt động ngân hàng lành mạnh hơn. 
Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc tuân thủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tăng cường pháp chế trong lĩnh vực ngân hàng; góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Thông qua hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đồng thời, Thanh tra Ngân hàng cũng phát hiện những tồn tại, bất cập trong chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành ngân hàng để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

3.2. Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

Nghị định này hướng dẫn Luật Cạnh tranh và Luât Tổ chức tín dụng. 

3.3. Khác: 

Hệ thống các hành vi vi phạm hướng dẫn Luật Cạnh tranh, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đáp ứng nhu cầu thanh tra, giám sát theo thông lệ quốc tế, vì vậy đòi hỏi các tổ chức tín dụng, cá nhân cần tập trung nghiên cứu, điều chỉnh để thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ và các quy định hiện hành. 

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đã nêu trên, về cơ bản Nghị định có tác động tích cực đối với nền kinh tế. Nghị định là văn bản pháp lý thật sự cần thiết đối với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nói riêng và Ngân hàng Nhà nước nói chung. Nghị định là căn cứ pháp lý quan trọng để Ngân hàng Nhà nước có cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động Thanh tra, giám sát ngân hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trong tình hình hình thị trường tài chính - ngân hàng đang có những bước tiến nhanh và đa dạng như hiện nay. 

Xuất phát từ những nội dung đánh giá tác động nêu trên, việc Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hang và xử lý các hành vi này là thực sự cần thiết./.
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